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	    UBND TỈNH THANH HÓA

         SỞ Y TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	              Số:       /BC-SYT
	        Thanh hóa, ngày       tháng      năm 2026


	DỰ THẢO


BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng về phương tiện tránh thai và chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đề xuất chính sách hỗ trợ theo Luật Dân số số 113/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội
Kính gửi: UBND tỉnh Thanh Hóa

- Căn cứ Luật Dân số số 113/2025/QH15 ngày 10/12/2025; 
- Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 20/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân số số 113/2025/QH15 “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Dân số”;
- Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; 
- Kết luận số 149-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình mới;
- Căn cứ Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030;
- Căn cứ Quyết định 291/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “ Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030”;

- Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-BYT ngày 01/6/2026 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thực hiện Cam kết tham gia Chương trình kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến năm 2030.
 Nhằm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định Hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở Y tế báo cáo thực trạng về phương tiện tránh thai và chi dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Bối cảnh và sự cần thiết
Chính sách dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản hiện nay được thực hiện theo hướng bảo đảm quyền, sự chủ động và tự nguyện của cá nhân, cặp vợ chồng trong việc quyết định sinh con, đồng thời bảo đảm khả năng tiếp cận các phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có chất lượng. Luật Dân số số 113/2025/QH 15 xác định kế hoạch hóa gia đình là sự chủ động, tự nguyện của cá nhân, cặp vợ chồng trong quyết định số con, thời gian sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh; bảo vệ sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục; đồng thời quy định cá nhân, cặp vợ chồng có quyền tiếp cận đầy đủ, bình đẳng và không bị phân biệt đối xử trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch thực hiện Cam kết tham gia Chương trình Kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu bảo đảm đầy đủ, đa dạng, kịp thời, an toàn, thuận tiện, công bằng và có chất lượng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; tăng khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại và giảm nhu cầu kế hoạch hóa gia đình chưa được đáp ứng, đồng thời chú trọng thanh niên, vị thành niên và các khu vực, nhóm dân cư còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ.
Việc cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình không nhằm mục tiêu vận động hạn chế sinh con, mà bảo đảm cho người dân thực hiện quyền chủ động, tự nguyện trong quyết định sinh sản, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn, bảo vệ sức khỏe sinh sản, góp phần nâng cao chất lượng dân số. 

Khoản 3 Điều 22 Luật Dân số quy định “Căn cứ tình hình thực tiễn, chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định triển khai thực hiện hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền”. Quy định này tạo cơ sở pháp lý trực tiếp để địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn, xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp.
2. Kết quả thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và phương tiện tránh thai
Thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và đảm bảo phương tiện tránh thai (PTTT) luôn được xác định là giải pháp quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp quyết định đến thành công của chương trình kế hoạch hóa gia đình. Xác định được tầm quan trọng đó, trong những năm qua Chi cục dân số đã tích cực triển khai các hoạt động cung cấp PTTT cho người dân trên địa bàn theo hướng phù hợp, đa dạng, an toàn và thuận tiện.

Khả năng tiếp cận phương tiện tránh thai không đồng đều giữa các nhóm dân cư giữa vùng miền; Người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, người nghèo, cận nghèo và các nhóm có hoàn cảnh khó khăn, công nhân tại khu công nghiệp, khu kinh tế, người di cư, người lao động không có điều kiện tiếp cận thường xuyên với cơ sở y tế. Các cặp vợ chồng có nhu cầu tránh thai nhưng gặp khó khăn về chi phí hoặc khoảng cách địa lý.
Trong  giai đoạn 2021 - 2023 phương tiện tránh thai miễn phí (Bao cao su, Viên uống tránh thai, Tiêm tránh thai, cấy tránh thai và dụng cụ tử cung) cấp cho đối tượng đều được tiếp nhận từ Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (nay là Cục Dân số). Năm 2021 nhận 58.000 dụng cụ tử cung, 91.200 vỉ viên uống tránh thai Ideal; Năm 2022 nhận 8.000 dụng cụ tử cung, 306.000 vỉ viên uống tránh thai Ideal, 441.000 chiếc bao cao su; Năm 2023 nhận 433.600 vỉ viên uống tránh thai Ideal, 57.600 vỉ viên uống tránh thai Naphalevo. Tuy nhiên, ngày 27/3/2024 Cục Dân số có Văn bản số 273/CDS-KHTC, trong đó nêu rõ; nguồn phương tiện tránh thai tại kho Cục Dân số không còn; thuốc uống chỉ bảo đảm đến hết quý III năm 2024; dụng cụ tử cung chỉ bảo đảm cho năm 2024. Đồng thời, đề nghị các địa phương chủ động bố trí kinh phí để mua các phương tiện tránh thai cấp cho các đối tượng ưu tiên. 
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu giai đoạn 2021 -2025

	TTT
	Nội dung
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	11
	Tổng số phụ nữ 15-49 
	967.731
	979.772
	976.898
	953.374
	944.622

	22
	Tổng số phụ nữ 15-49 có chồng
	651.421
	664.663
	642.943
	641.803
	635.929

	33
	Tổng số PN đang sử dụng các BPTT hiện đại
	433.194
	445.324
	437.201
	437.709
	436.883

	44
	Tổng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại.
	101.596
	113.487
	101.880
	101.974
	118.073

	2
	Trong đó
	
	
	
	
	

	2
	Đặt dụng cụ tử cung
	19.265
	19.758
	21.154
	18.099
	21.728

	2
	Tiêm tránh thai
	1.162
	1.074
	1.225
	1.362
	1.799

	
	Cấy tránh thai
	268
	182
	366
	495
	620

	
	Viên uống tránh thai
	36.553
	43.139
	37.352
	35.228
	39.913

	B
	Bao cao su
	44.348
	49.334
	41.783
	46.790
	54.013


(Nguồn báo cáo tổng kết năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 của Chi cục Dân số )
Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại năm 2021 là 66,5%, năm 2022 là 67%, năm 2023 là 68%, năm 2024 là 68,2%, năm 2025 là 68,7%.
3. Nguồn kinh phí thực hiện dịch vụ KHHGĐ
Kinh phí ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 là: 4.583.000.000 đồng, cụ thể như sau:
Năm 2021: 884.000.000 đồng
Năm 2022: 795..000.000 đồng

Năm 2023: 1.190.000.000 đồng

Năm 2024: 794.000.000 đồng

Năm 2025: 920.000.000 đồng

4. Tồn tại hạn chế

Nguồn PTTT miễn phí từ trung ương ngày càng bị cắt giảm cả về số lượng và chủng loại (một số PTTT không còn được cấp miễn phí trong nhiều năm trở lại đây như: bao cao su, viên uống tránh thai, thuốc tiêm tránh thai, thuốc cấy tránh thai). Đến nay, nguồn cấp miễn phí từ trung ương chỉ còn lại dụng cụ tử cung với số lượng rất hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. 

Nhiệm vụ cấp PTTT miễn phí được giao về cho địa phương đảm nhiệm, tuy nhiên, ngân sách của địa phương về mua PTTT cấp miễn phí cho người dân còn hạn chế. 
5. Kiến nghị, đề xuất
Qua rà soát, khảo sát nhu cầu hỗ trợ phương tiện tránh thai trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Dân số số 113/2025/QH15. Qua rà soát, khảo sát nhu cầu đăng ký phương tiện tránh thai năm 2026 theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Dân số số 113/2025/QH15 số liệu của UBND các xã, phường báo cáo toàn tỉnh có tổng số 38.000 người đăng ký sử dụng các biện pháp tránh thai; Trong đó người thuộc hộ nghèo 4.279 người, cận nghèo 9.292 người, đối tượng bảo trợ xã hội 3.684 người; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 20.745 người. 
Từ các căn cứ pháp lý nêu trên, để tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động dân số trên các lĩnh vực quy mô, cơ cấu, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số, nhất là tập trung thực hiện chủ trương chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới  cần phải ban hành Nghị quyết quy định về hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để tránh bị gián đoạn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cũng như yêu cầu của công tác dân số trong tình hình mới.
 Trên đây là Báo cáo đánh giá thực trạng liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định Hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khănvùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và đề xuất chính sách hỗ trợ theo khoản 3 điều 22 luật dân số số 113/2025/QH15. Sở Y tế kính trình UBND tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PGĐ Sở (để biết);

- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT, CCDS.
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